
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
(Ban hành theo Quyết định        /QĐ-UBND-HC, ngày      tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Sa Đéc) 

 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ  Trình độ Chuyên môn 

Thời gian  

công tác 

lĩnh vực PL 

Ghi chú 
Nam Nữ 

1 Trần Thị Nga  
 

1974 Phòng Tư pháp Trưởng phòng ĐH Luật 17   

2 Nguyễn Quốc Phong  1975 
 

Phòng Tư pháp Phó Trưởng phòng ĐH Luật 17   

3  Hồ Quang Lớn 1976 
 

Phòng Tư pháp Chuyên viên ĐH Luật 27   

4 Liêu Ngọc Hằng  1977 Phòng Nội vụ Trưởng phòng ĐH Luật – KT 13  

5 Tô Phú Quốc 1985  Phòng Nội vụ Chuyên viên ĐH Luật 18  

6 Nguyễn Thế Vũ 1982  Phòng Nội vụ Chuyên viên ĐH Luật 10  

7 Quách Thị Bích Tiên  1983 Phòng Nội vụ Chuyên viên ĐH Luật 18  

8 Lê Thanh Lộc 1969  Tài nguyên - MT Trưởng phòng ĐH QL Đất đai + Luật 31  

9 Nguyễn Thanh Hải 1973  Tài nguyên - MT Phó Trưởng phòng ĐH Quản lý Đất đai 26  

10 Lê Thị Hồng  1968 Ban QL chợ Trưởng ban ĐH XD Đảng và CQNN 16   

11 Nguyễn Thái Dũng 1978  Ban QL chợ Phó Trưởng ban ĐH XD Đảng và CQNN 16   

12 Nguyễn Văn Trường 1969  Ban QL chợ Phó Trưởng ban CN Kinh tế-Chính trị 13  

13 Nguyễn Thị Ngọc  1969 Phòng Kinh tế Trưởng phòng ĐH Kinh tế 24  

14 Nguyễn Thị Triều Tiên   1981 Phòng LĐTBXH Phó Trưởng phòng ĐH Hành chính 27  

15 Lâm Khắc Việt 1977  Phòng Quản lý ĐT Trưởng phòng ĐH Kỹ thuật XD 21  
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16 Bùi Hoàng Long 1982  Phòng Quản lý ĐT Phó Trưởng phòng Kỹ sư GT & Cầu đường 13  

17 Trần Thị Bích Vân  1990 Phòng Quản lý ĐT Chuyên viên Kỹ sư kỹ thuật đô thị 07  

18 Lâm Thành Sơn 1965  Thanh tra TP Chánh Thanh tra ĐH Kế toán 32  

19 Phan Toàn Thắng 1979  Thanh tra TP P. Chánh Thanh tra ĐH Luật 17  

20 Nguyễn Thanh Thảo  1974 Phòng GD – ĐT Phó Trưởng phòng Ths Sinh học 11  

21 Lê Thị Thu Hiền  1970 Phòng TC – KH Chuyên viên Đại học TC – KT 26  

22 Nguyễn Bé Mười 1972  Tòa án Nhân dân TP Phó Chánh án ĐH Luật 32   

23 Huỳnh Thị Mộng Thúy  1976 Tòa án Nhân dân TP Chánh án Ths Luật 21   

24 Nguyễn Văn Hùng 1968  Viện kiểm sát ND TP Phó Viện trưởng ĐH Luật 32  

25 Lê Thị Thu Phương  1976 Viện kiểm sát ND TP Kiểm sát viên ĐH Luật 24  

26 Nguyễn Văn Trung 1982  Viện kiểm sát ND TP Kiểm sát viên ĐH Luật 18  

27 Lê Nguyễn Minh Tùng 1978  Ban QLDA và PTQĐ Phó Giám đốc 
Kỹ sư Xây dựng công 

trình; Cử nhân Luật 
06  

28 Võ Thanh Vân 1972  Chi cục Thi hành án  Chấp hành viên ĐH Luật 32  

29 Hồ Thanh Huy 1966  UB MTTQ VN Phó Chủ tịch ĐH Kinh tế 07  

30 Nguyễn Trần Hữu Hòa 1966  UB MTTQ VN UV.UB MTTQ VN ĐH Kinh tế 15   

31  Nguyễn Đăng Định  1979   Phòng VH&TT  Trưởng phòng  
Đại học Hành chính, 

Đại học Luật 
25  

32  Trần Thị Kim Hồng  1974  Phòng VH&TT    Phó Trưởng phòng Cử nhân hành chính  14  
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33  Nguyễn Thanh Hiền   1990  Phòng VH&TT    Chuyên viên  ĐH công nghệ thông tin 10  

34 Nguyễn Chí Công 1969  Công an Thành phố Trưởng CA ĐH CSND 32  

35 Phạm Hồng Thanh 1972  Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH ANND 33  

36 Phan Hữu Phước 1973  Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH CSND 33  

37 Nguyễn Thành Nam 1971  Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH CSND 28  

38 Đỗ Nhựt Sĩ 1966  Công an Thành phố Phó Trưởng CA ĐH ANND 40  

39 Nguyễn Thế Nhân 1983  Công an Thành phố Đội Trưởng Đội AN ĐH ANND 21  

40 Đặng Văn Hòa 1977  Công an Thành phố Đội Trưởng CSGT-TT  ĐH Luật 20  

41 Trần Chiêu Thanh 1988  Công an Thành phố 
Đội Trưởng Đội ĐT 

tổng hợp 
ĐH CSND 15  

42 Nguyễn Thị Thu Trang  1979 Công an Thành phố Đội trưởng Đội TH ĐH CSND 23  

43 Nguyễn Thị Phượng  1973 Công an Thành phố 
Đội trưởng Đội 

QLHC về TTXH 
ĐH Hành chính 30  

44 Nguyễn Văn Bé Sáu 1976  Công an Thành phố 
Đội trưởng Đội CS 

PCCC và CNCH 
ĐH Luật 28  

45 Nguyễn Thành Hương 1969  Công an Thành phố 
Đội trưởng Đội 

ĐTTP về HS-KT-MT 
ĐH CSND 28  

46 Phạm Hoàng Nghĩa 1987  Phòng Y tế Chuyên viên ĐH Công nghệ TP 14  

47 Lê Nguyễn Thiên Thanh  1989 Phòng Y tế Chuyên viên Dược sĩ Đại học 10  

48 Nguyễn Hoàng Hùng 1990  Phòng Y tế Chuyên viên Cử nhân Y tế công cộng 10  

49 Tô Phú Mỹ 1958  Hội Cựu chiến binh Chủ tịch ĐH Quân sự 36  
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50 Trần Anh Tuấn 1980  Hội Cựu chiến binh Phó Chủ tịch ĐH QLXH 22  

51 Trương Hoài Long 1982  Hội Cựu chiến binh UV.BTV ĐH QTKD 18  

52 Nguyễn Văn Bình  1971   Đội QL TTĐT Đội trưởng   Cử nhân Luật 06  

53  Lê Quang Bình 1975   Đội QL TTĐT Đội viên  Cử nhân Luật 06  

54 Nguyễn Trung Bình  1983   Đội QL TTĐT Đội viên  Cử nhân Luật 06  

55 Hồ Văn Thông 1984  xã Tân Quy Tây P. Chủ tịch UBND  ĐH Hành chính  19  

56 Quách Thị Hồng Ngọc   1990 xã Tân Quy Tây CC.Tư pháp – HT ĐH Hành chính 10  

57 Nguyễn Văn Bé Ba 1966  xã Tân Khánh Đông Chủ tịch UBND ĐH Báo chí 16  

58 Võ Thị Hồng Nhạn  1983 xã Tân Khánh Đông P. Chủ tịch UBND ĐH hànhchính 5  

59 Phạm Văn Mực 1965  xã Tân Khánh Đông Tư pháp- Hộ tịch ĐH Luật 24  

60 Dương Hữu Nghĩa 1985  phường Tân Quy Đông Chủ tịch UBND Đại học Luật 13  

61 Cao Ngọc Sơn 1980  phường Tân Quy Đông CC. VH - XH Cử nhân QL văn hóa 15  

62 Tô Thị Kim Thanh   1972 Phường 1 
Bí thư Đảng 

ủy/Chủ tịch UBND 
Thạc sĩ Chính trị học 18   

63 Phạm Văn Đường 1981  Phường 1 Trưởng Công an Đại học Cảnh sát 16   

64 Nguyễn Thị Thanh Quế  1986 Phường 1 
CC.Tư pháp – hộ 

tịch 
Đại học Luật 11   

65 Phan Văn Hùng 1976  Phường 4 Bí thư – CT UBND Ths Xây dựng 10  

66 Phạm Thị Ngọc Thanh  1980 Phường 4 P. Chủ tịch UBND ĐH Hành chính 16  



5 

 

67 Đỗ Thị Bích Hà  1994 Phường 4 CC. Tư pháp – HT ĐH Luật 5  

68 Nguyễn Văn Đức 1972  Phường An Hòa PBT - CT HĐND ĐH Hành chính 16  

69 Trần Thị Bích Ngọc  1985 Phường An Hòa P. Chủ tịch UBND ĐH Luật 11  

70 Đặng Quang Giàu 1983  Phường An Hòa Tư pháp- Hộ tịch ĐH Luật 16  

71 Đặng Thành Đời 1982  Phường 3 Chủ tịch UBND Đại học hành chính 10  

72 Lê Thị Kiều Oanh  1985 Phường 3 P. Chủ tịch UBND Đại học Kinh tế 10  

73 Trần Thị Hồng Hoàng  1971 Phường 3 CC. Tư pháp – HT Cử nhân Luật 19  

74 Nguyễn Thành Sơn 1983  xã Tân Phú Đông Chủ tịch UBND ĐH Luật  19  

75 Lê Văn Giàu 1978  xã Tân Phú Đông P. Chủ tịch UBND ĐH Luật 24  

76 Huỳnh Tấn Hậu 1979  xã Tân Phú Đông Tư pháp- Hộ tịch ĐH Luật 24  

77 Phan Phúc Hiệp 1973  Phường 2 CT Hội Nông dân ĐH Hành chính 10  

78 Nguyễn Văn Sơn 1971  Phường 2 Tư pháp- Hộ tịch ĐH Luật 22  

79 Nguyễn Thị Bình Minh  1978  Phường 2 PCT. MTTQVN ĐH Luật 11  

TC 79 Báo cáo viên 53 26   44 ĐH Luật + 35 ĐH Khác 
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